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      BẢN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
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TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

___________________

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Nghị định số…./NĐ-CP ngày…./…/2011 của Chính phủ quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính;
- Quyết định số 219/QĐ-NHNN ngày 30/01/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2011;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Mục đích
Dự thảo Thông tư quy định về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo điểm b Khoản 1 Điều 20, Điều 21, Khoản 2 Điều 30, Khoản 2 Điều 51 và Khoản 5 Điều 161 Luật Các tổ chức tín dụng nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và thống nhất để hướng dẫn các tổ chức tín dụng phi ngân hàng về trình tự, thủ tục hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 
3. Bố cục
Dự thảo Thông tư gồm 6 chương, 44 Điều, cụ thể:

- Chương I: từ Điều 1 đến Điều 5 - Những quy định chung
- Chương II: từ Điều 6 đến Điều 13 - Quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

- Chương III: từ Điều 14 đến Điều 19- Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng  

- Chương IV: từ Điều 20 đến Điều 26 - Hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
- Chương V: từ Điều 27 đến Điều 42 – Tổ chức, thực hiện
- Chương VI: từ Điều 43 đến Điều 44 - Điều khoản thi hành
4. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
4.1. Phạm vi điều chỉnh  
- Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, trình tự thủ tục cấp phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức và hoạt động của các tổ chức này phù hợp theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 20, Điều 21, Khoản 2 Điều 30, Khoản 2 Điều 51 và Khoản 5 Điều 161 Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2011.
-  Các nội dung khác như: (i) thu hồi giấy phép và việc thanh lý tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (ii) những nội dung thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải được ngân hàng nhà nước chấp thuận; (iii)thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách  dự kiến các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng phi ngân hàng (iv) việc thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính; (v) tổ chức lại tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (vi) kiểm soát, kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (vii) kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (viii) các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ được hướng dẫn tại các Thông tư khác của Ngân hàng Nhà nước.
4.2. Đối tượng áp dụng:
Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy phép, thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
4.3. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng
- Hiện nay, có một số ý kiến đề nghị quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức tín dụng chia làm hai bước: bước chấp thuận nguyên tắc và bước cấp giấy phép. Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, thời hạn cấp giấy phép cho các tổ chức tín dụng là 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Do vậy, quy định trình tự, thủ tục cấp phép gồm 2 bước như trên sẽ dẫn đến khó khăn trong việc xem xét hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước và khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng thời gian quy định như trên. Mặt khác, bước chấp thuận nguyên tắc hồ sơ cấp giấy phép không được quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng, không được coi là hồ sơ hợp lệ theo quy định của Luật. Do vậy, Vụ V đề xuất như sau: để đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có thời gian để xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép một cách cẩn trọng, các tổ chức, cá nhân có thời gian hoàn thiện hồ sơ hợp lệ theo quy định của Luật, trong dự thảo Thông tư có quy định nội dung: 
+ Sau khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, NHNN sẽ có văn bản xác nhận về tình trạng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan yêu cầu bổ sung hồ sơ  hoặc  báo  cáo  các vấn  đề  liên quan nếu hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định tại Dự thảo Thông tư). Văn bản bổ sung hồ sơ của NHNN có giá trị trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký để người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của tổ chức đề nghị thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định.

+ Thời gian xem xét cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép là 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Dự thảo Thông tư cũng quy định trình tự, hồ sơ cụ thể, rõ ràng và minh bạch đối với việc cấp phép. Đặc biệt có quy định về hồ sơ và điều kiện với trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam phù hợp với cam kết WTO, Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, yêu cầu các tổ chức này phải là những tổ chức có uy tín, được tổ chức xếp hạng quốc tế xếp loại từ trung bình trở lên, có biên bản thoả thuận về hợp tác, trao đổi thông tin ký với Ngân hàng Nhà nước…Quy định này nhằm bảo đảm lựa chọn được các Ngân hàng thương mại nước ngoài lớn khi đầu tư vào Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu “đảm bảo các Tổ chức tín dụng được thành lập sẽ là các tổ chức tín dụng tốt, lành mạnh” theo nguyên tắc của uỷ ban Basel.

-  Theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và để phù hợp đặc thù tổ chức và hoạt động của loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, dự thảo Thông tư đã quy định chi tiết hồ sơ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động chỉ bao gồm 01 bộ hồ sơ chính gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (không phải 02 bộ hồ sơ như các quy định trước đây). Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối thụ lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổng hợp ý kiến của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và các Vụ, Cục khác có liên quan để tham mưu cho Thống đốc xử lý đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không mất quá nhiều thời gian sao gửi cho nhiều cơ quan chức năng, giảm chi phí cho đơn vị và góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 60 nêu trên.

4.4. Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát

Quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã được quy định cụ thể tại Luật Các tổ chức tín dụng. 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tên, trụ sở chính; Cơ cấu tổ chức mạng lưới; Cơ cấu tổ chức của các Ủy ban của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quy chế làm việc của các Ủy ban này; Điều kiện chuyển nhượng vốn góp, mua lại phần vốn góp; mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

4.5. Hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Luật Các tổ chức tín dụng quy định nội dung và phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Nghị định của Chính phủ quy định về các hoạt động ngân hàng đối với từng loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,…). Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành các Thông tư hướng dẫn cụ thể các hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó có hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như huy động vốn (vay, phát hành giấy tờ có giá, nhận ủy thác,…); hoạt động cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, cho vay tiêu dùng, cho thuê tài chính, các dịch vụ ngoại hối,…). 
4.6. Đăng ký Điều lệ của Tổ chức tín dụng Phi ngân hàng: 

So với quy định trước đây, tổ chức tín dụng phi ngân hàng khi thay đổi nội dung điều lệ phải làm thủ tục trình Ngân hàng nhà nước chuẩn y. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Khoản 3 Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 có nội dung: Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua.

Từ lý do trên, tại dự thảo Thông tư đã quy định một điểm mới hướng dẫn về nội dung, quy trình, hồ sơ, thủ tục đăng ký điều lệ khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng sửa đổi, bổ sung Điều lệ.  

4.7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan
Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong việc đăng ký kinh doanh, thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng cũng như trách nhiệm của Ban trù bị, Trưởng ban trù bị, chủ sở hữu và các bên góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn; 
Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư đã xây dựng nội dung về Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép, quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép bao gồm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ cấp phép trước khi trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.
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